
BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÍ 8 CUỐI KÌ 1

Câu 1: Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra.
A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
B. Con người có thể hít không khí vào phổi.
C. Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.
D. Vật rơi từ trên cao xuống.
Câu 2: Công thức tính áp suất chất lỏng là:


A.           B. p= d.h;             C. p = d.V                      D. 
Câu 3: Một người tác dụng áp suất 18000 N / m2 lên mặt đất. Biết diện tích mà chân người đó tiếp xúc với đất là 250cm2. Khối lượng của người đó là:
A. m = 45kg.	B. m = 72 kg.	C. m= 450 kg.	D. Một kết quả khác.
Câu 4: Một xe khách đang chuyển động với vận tốc 25 km/h. Vận tốc của tài xế so với cây bên đường có giá trị bằng:
A. v = 0km/h.	    B.v=25km/h.	          C.v=35km/h.              D.v=50km/h.
Câu 5: Trong các phát biểu sau về độ lớn vận tốc, phát biểu nào sau đây đúng:
A. Độ lớn vận tốc tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
B. Độ lớn vận tốc tính bằng quãng đường đi được trong một ngày.
C. Độ lớn vận tốc tính bằng quãng đường đi được trong một phút.
D. Độ lớn vận tốc tính bằng quãng đường đi được trong một giờ.
Câu 6: Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên.     B.Độ cao lớp chất lỏng phía trên.
C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên.	        D. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên.
Câu 7: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của vận tốc?
A. m/s           B. km/h          C. kg/m3       D. m/phút
Câu 8: Tác dụng của áp lực càng lớn khi nào ?
A. Khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ.
B. Khi áp lực càng nhỏ và diện tích bị ép càng nhỏ.
C. Khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng lớn.
D. Khi áp lực càng nhỏ và diện tích bị ép càng lớn.
Câu 9: Đơn vị đo áp suất là gì ?
A. Niutơn (N).	B. Niutơn mét (Nm).
C. Niutơn trên mét (N/m).	                      D. Niutơn trên mét vuông (N/m2).
Câu 10: Một thùng đựng đầy nứơc cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m3.
Hãy chọn đáp án đúng.
A. 8000 N / m2.	B. 2000 N / m2.	C. 6000 N / m2.	D. 60000 N / m2.
Câu 11: Một xe máy di chuyển giữa hai địa điểm A và B. Vận tốc trong ½ thời gian đầu là 30km/h và trong ½ thời gian sau là 15m/s. Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là:
A. 42km/h           B. 22,5km/h              C. 36km/h           D. 54km/h
 Câu 12: Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
A. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên
B. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên
C. Thể tích lớp chất lỏng phía trên
D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên
Câu 13: Chọn câu đúng: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp sữa bằng giấy, vỏ hộp sữa bị bẹp theo nhiều phía:
A. Vì không khí bên trong hộp sữa bị co lại.
B. Vì áp suất không khí bên trong hộp nhỏ hơn áp suất bên ngoài.
C. Vì hộp sữa chịu tác dụng của áp suất khí quyển.
D. Vì hộp sữa rất nhẹ.
Câu 14: Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để:
A. tăng ma sát trượt
B. tăng ma sát lăn
C. tăng ma sát nghỉ
D. tăng quán tính
[bookmark: _GoBack]Câu 15: Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường
B. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường
C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn
D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.
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